
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TN THỰC HÀNH NGHỀ

LỚP: CÐN KT 17

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

1.526/11/98KhoaNguyễn Anh04701610301

3.003/11/97TàiNguyễn Thanh04701610552

3.026/10/98VinhNguyễn Quang04701610853

5.014/10/97AnhNguyễn Hoàng04701710014

7.001/08/99ÁnhNguyễn Hồng04701710025

5.029/01/98DuyNguyễn Lê Quang04701710106

8.015/08/99DuyênLê Thị Mỹ04701710117

5.008/09/98ĐạoLê Quang04701710138

5.000/00/99ĐỉnhLê Hửu04701710159

0.022/05/99GấmNguyễn Thị Ngọc047017101610

7.004/08/98HàNguyễn Thị Ngân047017101811

5.026/08/99HậuLê Công047017102112

5.020/09/99HoàngVũ Khắc047017102413

5.030/03/94HuyềnĐỗ Trần Trúc047017102514

8.013/10/96HuyềnPhạm Thị Thu047017102615

5.010/04/99KhiêmChung Phước047017102916

7.007/01/98LinhHuỳnh Ngọc Thủy047017103217

8.029/08/99LinhTrần Hà Phương047017103318

6.021/03/99LýHuỳnh Ngọc Thanh047017103619

5.014/05/99MyNgô Thị Bé047017104220

5.012/06/99NgaNguyễn Thị Tuyết047017104521

3.018/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104622

8.021/10/99PhươngNguyễn Thị Như047017105523

8.008/11/99QuỳnhNguyễn Ngọc Như047017105824

5.016/11/98SươngNguyễn Thị Huyền047017106125

8.001/07/99TâmSâm Minh047017106626

8.011/03/98ThảoHuỳnh Ngọc047017106827

5.508/05/99ThịnhTrầm Bảo047017107028

6.022/10/99ToànNguyễn Huỳnh Công047017108029

7.020/12/99TrangPhùng Thị Huyền047017108230

5.508/11/96TrânĐỗ Trần Huyền047017108431

5.013/05/99TríPhạm Minh047017108932

8.002/06/99TrúcNguyễn Thị Thanh047017109233
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.017/10/98VũLê Văn047017109634

HG-CÐNKT14-TTNTN0.012/01/1996TuyềnLê Thanh047014108335

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 09 tháng 06 năm 2020

6(17.1%)0(0%)15(42.9%)2(5.7%)4(11.4%)8(22.9%)0(0%)35(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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